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NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 – KHỐI 3
Chương trình học tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học 
sử dụng bài giảng số của iSMART
Năm học 2019-2020
1. Môn tiếng Anh Toán
	Bài học
	Nội dung ôn tập

	
	Trọng tâm kiến thức
	Từ vựng, cấu trúc

	Unit 1: 3- digit numbers
(Bài 1: Số có ba chữ số)

	- Cách đọc, xác định các hàng trăm, chục, đơn vị của các số có ba chữ số;
- Các từ vựng về so sánh và sắp xếp các số có ba chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé;
- Bài toán với phép cộng trong phạm vi 1000;
- Bài toán với phép trừ trong phạm vi 1000;
	· Descending order, ascending order, the hundreds, the tens, the ones digit;
· Add, altogether, in total, sum;
· Left, give, sell, less than,take away;
· ...is greater/ less than...
· ...plus...equals...
· ...minus...equals...


	Unit 2: Time
(Bài 2: Thời gian)
	- Cách nói thời gian chính xác, hơn, kém;
- Bài toán có lời văn về thời gian;
	· Half past, a quarter past, a quarter to, hour, minute;
· What time is it? 
· It’s...o’clock.
· It’s a quarter past …
· It’s a quarter to …
· It’s half past …




2. Môn tiếng Anh Khoa học
	Bài học
	Nội dung ôn tập

	
	Trọng tâm kiến thức
	Từ vựng, cấu trúc

	Unit 1: Respiratory system
(Bài 1: Hệ hô hấp)
	- Các cơ quan hô hấp;
- Nhận biết và nêu tên các cơ quan hô hấp;
- Quá trình hô hấp:
+ Khi hít vào, phổi nở ra.
+ Khi thở ra, phổi thu nhỏ lại.
	· Nose, windpipe, lungs, respiratory system.
· Exhale (breath out), inhale (breath in), bigger/smaller.
· The respiratory system consists of the nose, the windpipe and two lungs.
· When we inhale, the lungs get bigger.
· [bookmark: _GoBack]When we exhale, the lungs get smaller.

	Unit 2: Circulatory system
(Bài 2: Hệ tuần hoàn)
	- Các cơ quan thuộc hệ tuần hoàn.
- Nhận biết và gọi tên cơ quan thuộc hệ tuần hoàn.
- Vai trò quan trọng của tim - bơm máu.
- Các bước trong quá trình tuần hoàn máu.
	· Heart, vein, artery, capillary, blood;
· Oxygen-rich blood, oxygen-poor blood, blood, pump;
· The circulatory system consists of…
· The circulatory system transports blood around the body.
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